
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 TNHN AVBN Toán GDĐP GDTC Hóa S1 TNHN GDTC Tin Anh Hóa Văn
S2 SHCN AVBN Toán Địa GDTC CĐ Hóa S2 SHCN GDTC Tin Anh Lý Văn
S3 Hóa QPAN Tin Anh GDĐP STEM S3 HĐ TN-HN GDĐP Địa Toán Toán STEM

S4 Văn Văn Tin Anh Lý STEM S4 Hóa GDĐP QPAN CĐ Toán Toán STEM

S5 S5
C1 Địa Nhật Anh Toán Văn C1 Văn AVBN Văn CĐ Lý Anh
C2 HĐ TN-HN Nhật Anh CĐ Toán Sử C2 Địa AVBN Văn Lý Anh

C3 HĐ TN-HN CĐ Lý MOS 10 Văn Toán C3 Sử Nhật-Hàn Toán MOS 10 CĐ Hóa

C4 Anh Lý MOS 10 Văn Toán C4 Anh Nhật-Hàn Toán MOS 10 HĐ TN-HN

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 TNHN Văn Toán Anh GDTC Toán S1 TNHN Văn AVBN Tin Văn Anh
S2 SHCN Văn Toán Anh GDTC Toán S2 SHCN Văn AVBN Tin CĐ Lý Anh

S3 CĐ Lý AVBN Tin CĐ Toán Lý STEM S3 Lý Anh HĐ TN-HN Địa CĐ Hóa

S4 Lý AVBN Tin Toán Văn STEM S4 Hóa Anh HĐ TN-HN GDĐP QPAN
S5 S5
C1 Anh Anh Địa Sử HĐ TN-HN C1 CĐ Toán Lý Toán Toán GDTC

C2 Hóa Anh QPAN Địa HĐ TN-HN C2 Toán Địa Toán Văn GDTC

C3 Văn Nhật-Hàn MOS 10 CĐ Hóa GDĐP C3 Toán Nhật-Hàn MOS 10 Văn GDĐP
C4 Văn Nhật-Hàn MOS 10 Hóa GDĐP C4 Sử Nhật-Hàn MOS 10 Anh Hóa
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 TNHN Văn Tin Sử GDTC GDĐP S1 TNHN Hóa Anh Văn Hóa MOS 10

S2 SHCN Văn Tin Hóa GDTC GDĐP S2 SHCN Sinh Anh Văn CĐ Toán MOS 10

S3 Toán Sinh AVBN Văn GDKT-PL STEM S3 Toán HĐ TN-HN CĐ Sinh Toán GDTC Hàn
S4 Toán Sinh AVBN Văn HĐ TN-HN STEM S4 Toán CĐ Hóa Sinh Toán GDTC Hàn
S5 S5
C1 CĐ Sinh QPAN Anh Anh Toán C1 Sử Văn AVBN Tin GDĐP

C2 Văn CĐ Hóa Anh Anh Toán C2 Anh Văn AVBN Tin GDĐP

C3 Nhật-Hàn Hóa Toán MOS 10 CĐ Toán C3 Anh Nhật Toán HĐ TN-HN QPAN
C4 Nhật-Hàn GDKT-PL HĐ TN-HN MOS 10 Anh C4 Địa Nhật Địa Anh Văn
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 TNHN Hóa Sử Anh Lý MOS 10 S1 TNHN Địa Toán AVBN Toán Văn

S2 SHCN CĐ Hóa Sinh HĐ TN-HN GDĐP MOS 10 S2 SHCN Anh Toán AVBN Toán Văn

S3 Văn CĐ Sinh Anh Tin Văn STEM S3 Văn Lý GDKT-PL Anh MOS 10 STEM
S4 Văn Sinh Anh Tin Văn STEM S4 Văn Văn Địa Anh MOS 10 STEM
S5 S5

C1 Toán Lý Toán Văn GDTC C1 Toán GDKT-PL QPAN Lý GDTC

C2 Toán CĐ Lý Toán HĐ TN-HN GDTC C2 GDĐP CĐ Văn CĐ Sử GDĐP GDTC
C3 Anh Nhật-Hàn AVBN GDĐP Hóa C3 Nhật-Hàn Tin Anh HĐ TN-HN CĐ Địa
C4 Anh Nhật-Hàn AVBN QPAN Toán C4 Nhật-Hàn Tin Anh Sử HĐ TN-HN

C5 C5

- Chủ nhiệm        : Trần Ngọc Yến Nhi - Chủ nhiệm        : Mai Thị Mộng Lành
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Trường THPT Dương Văn Thì Trường THPT Dương Văn Thì

TKB HK2 LẦN 3 TKB HK2 LẦN 3

(Từ 13/02/2023) (Từ 13/02/2023)

- Tên lớp    : 10A7 - Tên lớp    : 10A8

TKB HK2 LẦN 3 TKB HK2 LẦN 3

(Từ 13/02/2023) (Từ 13/02/2023)

- Tên lớp    : 10A5 - Tên lớp    : 10A6

- Chủ nhiệm        : Trần Thị Ly Ly - Chủ nhiệm        : Đặng Xuân Hải
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- Tên lớp    : 10A3 - Tên lớp    : 10A4

- Chủ nhiệm        : Quách Ái Mi - Chủ nhiệm        : Phạm Thành Hải
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Trường THPT Dương Văn Thì Trường THPT Dương Văn Thì
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Trường THPT Dương Văn Thì Trường THPT Dương Văn Thì

TKB HK2 LẦN 3 TKB HK2 LẦN 3

(Từ 13/02/2023) (Từ 13/02/2023)

Trường THPT Dương Văn Thì Trường THPT Dương Văn Thì

TKB HK2 LẦN 3 TKB HK2 LẦN 3

(Từ 13/02/2023) (Từ 13/02/2023)

- Tên lớp    : 10A1 - Tên lớp    : 10A2

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Đức Hậu - Chủ nhiệm        : Từ Nguyễn Trúc My



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 TNHN QPAN HĐ TN-HN Văn Sử GDĐP S1 TNHN Anh HĐ TN-HN Toán Văn MOS 10
S2 SHCN CĐ Địa HĐ TN-HN Anh Địa GDĐP S2 SHCN Sinh Địa Toán QPAN MOS 10
S3 Anh Văn Anh AVBN GDTC STEM S3 Văn Văn Toán Sử GDTC Hàn

S4 Anh Văn Anh AVBN GDTC STEM S4 Văn Văn Toán CĐ Sử GDTC Hàn

S5 S5
C1 Toán Văn Toán Tin CĐ Sử C1 Anh CĐ Địa Tin AVBN Anh
C2 GDKT-PL Hóa Toán Tin Văn C2 Anh GDĐP Tin AVBN Anh

C3 Nhật-Hàn Hóa MOS 10 GDKT-PL Toán C3 GDKT-PL Nhật Sinh Địa HĐ TN-HN

C4 Nhật-Hàn Địa MOS 10 CĐ Văn Toán C4 GDĐP Nhật GDKT-PL CĐ Văn Toán
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 TNHN GDTC Sinh Địa Văn MOS 10 S1 SHDC Hóa Toán Toán Tin STEM
S2 SHCN GDTC HĐ TN-HN CĐ Văn Văn MOS 10 S2 SHCN Hóa Toán Toán Tin STEM

S3 Sinh Địa CĐ Sử Văn Toán Hàn S3 Nghề 11 GDCD Sử Thể dục Hóa Nhật

S4 HĐ TN-HN GDĐP Toán QPAN Sử Hàn S4 Nghề 11 C.Nghệ QPAN Thể dục Hóa Nhật
S5 S5
C1 Anh Văn Tin GDKT-PL GDKT-PL C1 Anh Địa Sinh Anh AVBN

C2 Anh Văn Tin GDĐP CĐ Địa C2 Toán Lý C.Nghệ Anh Sinh

C3 Toán Nhật Anh AVBN Anh C3 Văn Văn Anh Lý Lý
C4 Toán Nhật Anh AVBN Toán C4 Văn Văn Anh Văn Lý
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHDC Tin Anh Anh Nghề 11 Hàn-Nhật S1 SHDC Anh Thể dục Hóa Văn

S2 SHCN Tin Anh Lý Nghề 11 Hàn-Nhật S2 SHCN Hóa Thể dục Hóa Văn

S3 Lý Văn C.Nghệ Hóa Lý S3 Anh Tin Sinh Văn Nghề 11
S4 Sinh Văn GDCD Hóa Văn S4 Anh Tin Sinh Lý Nghề 11
S5 S5
C1 Địa Lý Sinh Toán C.Nghệ C1 GDCD Hóa Sử Anh Toán

C2 Anh QPAN Sử Toán AVBN C2 C.Nghệ Địa Toán Anh AVBN

C3 Anh Thể dục Toán Văn Hóa C3 Toán Văn Toán QPAN Lý
C4 Toán Thể dục Toán Văn Hóa C4 Toán Văn C.Nghệ Lý Lý
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHDC Tin Toán Thể dục Văn S1 SHDC Sinh C.Nghệ Văn QPAN

S2 SHCN Tin Toán Thể dục Văn S2 SHCN C.Nghệ Sử Văn Địa

S3 Nghề 11 Lý Anh Hóa Lý S3 Hóa Hóa Anh Lý Tin
S4 Nghề 11 Lý Anh Hóa Sử S4 Lý Hóa Anh Toán Tin
S5 S5

C1 Toán Hóa C.Nghệ Văn Hóa C1 Văn Văn Thể dục Toán Văn

C2 Toán Văn Sinh Văn C.Nghệ C2 AVBN GDCD Thể dục Anh Hóa
C3 Địa Anh GDCD Sinh AVBN C3 Nghề 11 Lý Toán Anh Toán
C4 Anh Anh QPAN Lý Toán C4 Nghề 11 Anh Toán Lý Sinh
C5 C5
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TKB HK2 LẦN 3 TKB HK2 LẦN 3

(Từ 13/02/2023) (Từ 13/02/2023)

- Tên lớp    : 11A4 - Tên lớp    : 11A5

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thụy Mộng Trinh - Chủ nhiệm        : Trần Ngọc Dũng
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- Tên lớp    : 11A2 - Tên lớp    : 11A3

- Chủ nhiệm        : Đặng Nữ Như Quỳnh - Chủ nhiệm        : Mai Vũ Linh Đan
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Trường THPT Dương Văn Thì Trường THPT Dương Văn Thì
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Trường THPT Dương Văn Thì Trường THPT Dương Văn Thì

TKB HK2 LẦN 3 TKB HK2 LẦN 3

(Từ 13/02/2023) (Từ 13/02/2023)

Trường THPT Dương Văn Thì Trường THPT Dương Văn Thì

TKB HK2 LẦN 3 TKB HK2 LẦN 3

(Từ 13/02/2023) (Từ 13/02/2023)

- Tên lớp    : 10A11 - Tên lớp    : 11A1

- Chủ nhiệm        : Phan Quỳnh Trâm - Chủ nhiệm        : Lê Nguyễn Trúc Quyên

(Từ 13/02/2023) (Từ 13/02/2023)

- Tên lớp    : 10A9 - Tên lớp    : 10A10

- Chủ nhiệm        : Lê Thị Lan - Chủ nhiệm        : Trần Dương Quốc Anh
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Trường THPT Dương Văn Thì Trường THPT Dương Văn Thì

TKB HK2 LẦN 3 TKB HK2 LẦN 3



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHDC C.Nghệ QPAN Văn Địa S1 SHDC Văn GDCD Thể dục Toán
S2 SHCN Lý Sinh Văn C.Nghệ S2 SHCN Văn Sử Thể dục Toán
S3 Toán Tin Thể dục Lý Hóa S3 GDCD Anh QPAN Lý Văn

S4 Hóa Tin Thể dục Hóa Văn S4 Hóa Anh Sinh Sử Sử

S5 S5
C1 Nghề 11 Anh Sử Toán AVBN C1 Hóa Tin Toán Văn Nghề 11
C2 Nghề 11 Anh GDCD Toán Sinh C2 Địa Tin Toán Văn Nghề 11

C3 Lý Văn Toán Anh Anh C3 Toán Địa Anh Lý AVBN

C4 Lý Văn Toán Hóa Anh C4 Toán C.Nghệ Anh Sinh Anh
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHDC Sinh Thể dục Lý Lý S1 SHDC Anh Toán Lý Văn
S2 SHCN Anh Thể dục Anh Hóa S2 SHCN Anh Toán Sử Văn

S3 Văn Văn Toán Anh QPAN S3 Toán Văn Sinh Sử Địa

S4 Văn Hóa Toán Sử Địa S4 Toán QPAN Sử Anh Lý
S5 S5
C1 Nghề 11 Văn Anh Toán Tin C1 AVBN Tin GDCD Văn Hóa

C2 Nghề 11 C.Nghệ Sinh Toán Tin C2 GDCD Tin Sinh Văn Hóa

C3 AVBN GDCD Sử Văn Toán C3 Nghề 11 C.Nghệ Anh Toán Thể dục
C4 Địa Anh Sử GDCD Toán C4 Nghề 11 Địa Anh Toán Thể dục
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHDC Lý Toán Anh Toán S1 SHDC Anh Anh Tin C.Nghệ

S2 SHCN QPAN Toán Anh Toán S2 SHCN Anh Anh Anh Hóa

S3 Anh Hóa Sinh Lý Sử S3 Anh Lý Toán Hóa Lý
S4 Anh Hóa Sử Lý Lý S4 Anh Lý Toán Hóa Toán
S5 S5
C1 C.Nghệ Văn Anh Hóa Toán C1 Hóa Sinh Sinh Văn Địa

C2 Sinh Văn Anh Hóa GDCD C2 Toán Sinh QPAN Văn Sử

C3 Sinh Anh Văn Văn Thể dục C3 Toán Văn Thể dục Lý Văn
C4 Toán Tin Văn Địa Thể dục C4 Sử GDCD Thể dục Toán Văn
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHDC Sinh Sinh Lý Toán S1 SHDC Lý Địa Hóa Tin

S2 SHCN Sinh Sử Hóa Sử S2 SHCN Lý QPAN Hóa Lý

S3 GDCD Anh Anh Anh Văn S3 Anh C.Nghệ Toán Văn Sử
S4 Toán Anh Anh Anh Lý S4 GDCD Sinh Toán Văn Văn
S5 S5

C1 Văn Thể dục Toán Văn Hóa C1 Sử Lý Anh Anh Văn

C2 Văn Thể dục Tin Văn Toán C2 Toán Văn Anh Anh Hóa
C3 Hóa Địa C.Nghệ Toán Toán C3 Toán Anh Sinh Toán Thể dục
C4 Hóa Lý QPAN Lý Anh C4 Hóa Anh Sinh Toán Thể dục
C5 C5

- Tên lớp    : 12A3 - Tên lớp    : 12A4

- Chủ nhiệm        : Bùi Thụy Khánh Vi - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thủy Tiên
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Trường THPT Dương Văn Thì Trường THPT Dương Văn Thì

TKB HK2 LẦN 3 TKB HK2 LẦN 3

(Từ 13/02/2023) (Từ 13/02/2023)

Trường THPT Dương Văn Thì Trường THPT Dương Văn Thì

TKB HK2 LẦN 3 TKB HK2 LẦN 3

(Từ 13/02/2023) (Từ 13/02/2023)

- Tên lớp    : 12A1 - Tên lớp    : 12A2

- Chủ nhiệm        : Đào Thị Thanh Xuân - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Loan

(Từ 13/02/2023) (Từ 13/02/2023)

- Tên lớp    : 11A8 - Tên lớp    : 11A9

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Văn Thuận - Chủ nhiệm        : Huỳnh Tiểu My
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- Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Kim Liên - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Mứt
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Trường THPT Dương Văn Thì Trường THPT Dương Văn Thì

TKB HK2 LẦN 3 TKB HK2 LẦN 3

Trường THPT Dương Văn Thì Trường THPT Dương Văn Thì

TKB HK2 LẦN 3 TKB HK2 LẦN 3

(Từ 13/02/2023) (Từ 13/02/2023)

- Tên lớp    : 11A6 - Tên lớp    : 11A7



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHDC Lý QPAN Anh Địa S1 SHDC GDCD Anh Toán Hóa
S2 SHCN Thể dục GDCD Tin Văn S2 SHCN Lý Anh Toán GDCD
S3 Văn Thể dục Toán Toán Toán S3 Toán Thể dục Sử Văn Địa

S4 Hóa Địa Toán Địa Toán S4 Toán Thể dục C.Nghệ Văn Địa

S5 S5
C1 Toán Anh Anh Văn GDCD C1 Toán Anh Toán Sử Văn
C2 Toán Anh Anh Sinh GDCD C2 Hóa Anh Toán Sử Văn

C3 Anh Văn Sử Lý C.Nghệ C3 GDCD Lý Địa Anh Tin

C4 Anh Văn Sử Sử Hóa C4 Anh Văn Sinh Anh QPAN
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHDC Anh Anh Hóa Văn S1 SHDC Văn Sử Toán GDCD
S2 SHCN Anh Anh Sử Văn S2 SHCN Văn C.Nghệ Toán Toán

S3 Toán Thể dục QPAN Sử GDCD S3 Văn Anh Anh Anh Văn

S4 Toán Thể dục Sử Lý GDCD S4 Lý Anh Anh Tin Văn
S5 S5
C1 GDCD Địa Tin Anh Hóa C1 Hóa GDCD Toán Sử Toán

C2 Văn Địa Sinh Toán Địa C2 Anh Hóa Toán Sử Toán

C3 Anh Văn Toán Toán Toán C3 Anh Lý QPAN Thể dục Địa
C4 Anh Văn Toán Lý C.Nghệ C4 GDCD Địa Sinh Thể dục Địa
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHDC Sinh Toán Văn Sử

S2 SHCN GDCD Toán Văn Văn

S3 Hóa Anh Thể dục Anh C.Nghệ
S4 GDCD Anh Thể dục Anh GDCD
S5
C1 Anh Văn QPAN Toán Toán

C2 Sử Văn Địa Toán Toán

C3 Địa Tin Anh Lý Hóa
C4 Toán Lý Anh Sử Địa
C5

- Tên lớp    : 12A9

- Chủ nhiệm        : Quách Thị Thanh Mai
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- Chủ nhiệm        : Trần Thị Hoài Thanh - Chủ nhiệm        : Lê Bá Bát Trân
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Trường THPT Dương Văn Thì

TKB HK2 LẦN 3

(Từ 13/02/2023)
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Trường THPT Dương Văn Thì Trường THPT Dương Văn Thì

TKB HK2 LẦN 3 TKB HK2 LẦN 3

(Từ 13/02/2023) (Từ 13/02/2023)

- Tên lớp    : 12A7 - Tên lớp    : 12A8

TKB HK2 LẦN 3 TKB HK2 LẦN 3

(Từ 13/02/2023) (Từ 13/02/2023)

- Tên lớp    : 12A5 - Tên lớp    : 12A6

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Cảnh Tuấn - Chủ nhiệm        : Hà Thị Thúy
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